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         Biểu mẫu 21 
 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2016-2017 

TT Nội dung 

Khóa học/ 

Năm  

tốt nghiệp 

Số 

sinh  

viên  

nhập 

học  

Số 

sinh 

viên 

 tốt  

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) 

Tỷ lệ  

sinh 

viên  

tốt 

nghiệp 

có việc  

làm 

sau  

1 năm  

ra 

trường 

(%) 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại  

giỏi 

Loại  

khá 

I Đại học chính quy               

1.1 Chương trình đại trà               

  Khoá 54   367 299         

1 Kế toán 2012-2016 172 141 0.00 10.64 79.43 92.9 

2 Kinh tế 2012-2016 
100 

76 1.32 6.58 76.32 94.7 

3 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2012-2016 24 0.00 16.67 79.17 91.7 

4 Quản trị kinh doanh 2012-2016 95 58 0.00 1.72 84.48 94.8 

  Khóa 53   2649 1892         

1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2011-2016 812 559 0.72 6.80 42.22 88.55 

2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2011-2016 140 100 0.00 0.54 7.87 85.00 

3 Kỹ thuật tài nguyên nước 2011-2016 322 241 0.18 1.79 22.54 91.70 

4 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn 2011-2016 96 62 0.00 0.72 3.22 90.32 

5 Cấp thoát nước 2011-2016 149 85 0.00 0.36 6.26 94.12 

6 Kế toán 2011-2015 247 226 0.00 6.44 30.59 92.92 

7 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2011-2015 25 23 0.00 0.18 2.86 95.65 

8 Quản trị kinh doanh 2011-2015 91 78 0.00 0.72 10.73 92.31 

9 Quản lý xây dựng 2011-2016 45 37 0.00 0.72 4.83 91.89 

10 Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo 2011-2016 140 81 0.00 0.18 6.80 92.59 

11 Kỹ thuật điện, điện tử 2011-2016 58 38 0.00 0.54 2.68 92.11 

12 Kỹ thuật cơ khí 2011-2016 98 57 0.00 0.00 3.58 94.74 

13 Kỹ thuật công trình biển 2011-2016 117 80 0.00 0.89 5.37 93.75 

14 Thủy văn 2011-2016 92 64 0.00 0.54 8.05 85.94 

15 Kỹ thuật môi trường 2011-2016 86 78 0.00 0.89 9.30 94.87 

16 Công nghệ thông tin 2011-2016 131 83 0.00 0.72 6.98 98.80 

1.3 Chương trình tiên tiến               

  Khóa 53               

1 Kỹ thuật xây dựng 2011-2016 32 27 0.00 23.08 57.70 92.59 

2 Kỹ thuật tài nguyên nước 2011-2016 36 30 0.00 38.10 45.56 93.33 

1.4 Chương trình liên thông               

  Khóa 55               

1 Kế toán 2013-2016 11 11 0.00 0.36 0.64 90.91 

2 Kỹ thuật công trình xây dựng 2013-2016 19 16 0.00 0.18 0.64 87.50 

3 Quản lý xây dựng 2013-2016 2 2 0 0 0 100 
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II Cao đẳng chính quy               

1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2013-2016 83 56 0.00 0.00 3.50 96.43 

III Sau đại học               

4.1 Cao học             

1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2014 - 2016 136 87 

Không xếp loại thạc sĩ 

100% 

2 Kỹ thuật tài nguyên nước 2014 - 2016 50 37 100% 

3 Thủy văn học 2014 - 2016 20 15 100% 

4 Quản lý tài nguyên và môi trường 2014 - 2016 65 49 100% 

5 Khoa học môi trường 2014 - 2016 29 17 100% 

6 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 2014 - 2016 23 11 100% 

7 Kỹ thuật xây dựng công trình biển 2014 - 2016 0 0 100% 

8 Quản lý xây dựng 2014 - 2016 317 197 100% 

9 Địa kỹ thuật xây dựng 2014 - 2016 12 12 100% 

10 Kỹ thuật môi trường 2014 - 2016 1 1 100% 

11 Kỹ thuật cơ khí 2014 - 2016 1 1 100% 

12 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 2014 - 2016 11 3 100% 

13 
Kỹ thuật công trình biển và quản lý tổng 

hợp vùng bờ 
2014 - 2016 15 9 100% 

14 Quản lý và giảm nhẹ thiên tai 2014 - 2016 5 0 100% 

4.2 Nghiên cứu sinh 

1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 
2011-2016 1 

Không xếp loại tiến sĩ 

100% 

2012- 2016 1 100% 

2 Kỹ thuật tài nguyên nước 

2010-2016 3 100% 

2011-2016 2 100% 

2012-2016 1 100% 

3 Môi trường đất và nước 2012-2016 2 100% 

4 Thủy văn học 2013-2016 1 100% 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12  năm 2016   

     KT. HIỆU TRƯỞNG  

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                              Đã ký 

GS.TS Trịnh Minh Thụ  

 

 

 

 

                                                                   


